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Hiệu trưởng: Lê Thị Thanh Tuyền 

Ngày sinh: 09/09/1980 

Trình độ C.môn: Đại học Sư phạm Toán 

Trình độ LLCT: Trung cấp  

ĐT di động: 0393028130 

CCCD: 022180001126 

E-mail vp: c2lienvi@pgdquangyen.edu.vn 

E-mail cá nhân : lethithanhtuyen.c2lienvi@pgdquangyen.edu.vn  

       2

        

 

 

 
 

Tổ trưởng tổ KHTN- GV Toán: Cao Văn Khiên  

Ngày sinh: 08/09/1986 

Trình độ C.môn: Đại học Sư phạm Toán 

CCCD: 022086010121 

ĐT di động: 0977365445 

E-mail cá nhân : caovankhien.c2lienvi@pgdquangyen.edu.vn 

       3

        

 

 
 

Tổ trưởng tổ KHXH- GV Tiếng Anh: Hoàng Thị Chiển  

Ngày sinh: 11/01/1989 

Trình độ C.môn: Đại học Sư phạm Tiếng Anh 

CCCD: 022189013445 

ĐT di động: 0376664612 

E-mail cá nhân : hoangthichien.c2lienvi@pgdquangyen.edu.vn 



       4

        

 

  

Tổ phó tổ KHTN- GV Sinh Địa :Trần Thị Minh Thiềm 

Ngày sinh: 27/07/1977 

Trình độ C.môn: Đại học Sư phạm Địa Lý 

CCCD: 022177004704 

ĐT di động: 0379257992 

E-mail cá nhân : tranthiminhthiem.c2lienvi@pgdquangyen.edu.vn 
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Tổ phó tổ KHXH- GV Văn : Đặng Thị Diệu Huyền 

Ngày sinh: 02/10/1991 

Trình độ C.môn: Đại học Sư phạm Ngữ Văn 

CCCD: 022191014038 

ĐT di động: 0375874861 

E-mail cá nhân: dangthidieuhuyen.c2lienvi@pgdquangyen.edu.vn 
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Giáo viên: Hà Thị Tuấn 

Ngày sinh: 03/01/1972 

Trình độ C.môn: Đại học Sư phạm Toán 

ĐT di động: 0398092428 

CCCD: 022172000740 

E-mail cá nhân: hathituan.c2lienvi@pgdquangyen.edu.vn 
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Tổng phụ trách Đội- GV GDTC : Nguyễn Đông 

Ngày sinh: 17/03/1985 

Trình độ C.môn: Đại học Sư phạm GDTC 

CCCD: 038085034334 

ĐT di động: 0398871102 

E-mail cá nhân : nguyendong.c2lienvi@pgdquangyen.edu.vn 
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GV Toán - Tin : Bùi Văn Trọng 

Ngày sinh: 03/03/1979 

Trình độ C.môn: Đại học Sư phạm Toán 

CCCD: 022079003400 

ĐT di động: 0978884686 

E-mail cá nhân : buivantrong.c2lienvi@pgdquangyen.edu.vn 

       9

        

 

  

GV Toán - Tin : Lê Thị Hồng Nhung 

Ngày sinh: 21/10/1993 

Trình độ C.môn: Đại học Sư phạm Toán 

CCCD: 019193009632 

ĐT di động: 0973627725 

E-mail cá nhân : lethihongnhung.c2lienvi@pgdquangyen.edu.vn 
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GV Toán (HĐ mới):  Vũ Thị Thu 

Ngày sinh: 27/06/1998 

Trình độ C.môn: Thạc sĩ Sư phạm Toán 

CCCD: 022198004473 

ĐT di động: 0387351366 

E-mail cá nhân : vuthithu.c2lienvi@pgdquangyen.edu.vn 
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GV Toán (HĐ mới):  Đoàn Thị Thu Thảo  

Ngày sinh: 01/02/1997 

Trình độ C.môn: Đại học Sư phạm Toán 

Trình độ LLCT: Không  

CCCD: 022197001910 

ĐT di động: 0399393229 

E-mail cá nhân  : doanthithuthao.c2lienvi@pgdquangyen.edu.vn 
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GV Toán - Tin: Lê Văn Thảo 

Ngày sinh: 28/05/1987 

Trình độ C.môn: Đại học Sư phạm Toán 

Trình độ LLCT: Không 

CCCD: 022087007044 

ĐT di động: 0972020028 

E-mail cá nhân :levanthao.c2lienvi@pgdquangyen.edu.vn 
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GV KHTN: Nguyễn Thanh Hưởng 

Ngày sinh: 26/11/1990 

Trình độ C.môn: Đại học Sư phạm Sinh học 

Trình độ LLCT: Không  

CCCD: 022090001518 

ĐT di động: 0965127955 

E-mail cá nhân : nguyenthanhhuong.c2lienvi@pgdquangyen.edu.vn 
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GV Công nghệ : Đỗ Thị Thơm 

Ngày sinh: 18/03/1987 

Trình độ C.môn: Đại học Sư phạm Công nghệ 

Trình độ LLCT: Không  

CCCD: 022187003565 

ĐT di động: 0988314724 

E-mail cá nhân : dothithom.c2lienvi@pgdquangyen.edu.vn 

     15

       

 

 
 

GV KHTN: Nguyễn Thị Thu Hà 

Ngày sinh: 19/05/1997 

Trình độ C.môn: Đại học Sư phạm Hoá học 

CCCD: 022197003873 

ĐT di động: 0365152307 

E-mail cá nhân: nguyenthithuha.c2lienvi@pgdquangyen.edu.vn 
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GV GDTC: Lê Văn Thìn 

Ngày sinh: 04/01/1988 

Trình độ C.môn: Đại học Sư phạm GDTC 

Trình độ LLCT: Sơ cấp  

ĐT di động: 0975665489 

CCCD: 022088004192 

E-mail vp: levanthin.c2lienvi@pgdquangyen.edu.vn 
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GV KHTN (HĐ mới): Trần Thanh Tùng 

Ngày sinh: 26/10/1998 

Trình độ C.môn: Đại học Sư phạm Vật lý 

CCCD: 022098008913 

ĐT di động: 0982221206 

E-mail cá nhân : tranthanhtung.c2lienvi@pgdquangyen.edu.vn 
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GV Văn: Phạm Thị Lương 

Ngày sinh: 12/04/1980 

Trình độ C.môn: Đại học Sư phạm Ngữ văn  

Trình độ LLCT: Không  

CCCD: 022180005830 

ĐT di động: 0363977935 

E-mail cá nhân: phamthiluong.c2lienvi@pgdquangyen.edu.vn 

     19

       

 

 
 

GV Văn-Sử : Đỗ Thị Ngọc Yến 

Ngày sinh: 03/07/1976 

Trình độ C.môn: Đại học Sư phạm ngữ văn 

Trình độ LLCT: Không 

CCCD: 022176010764 

ĐT di động: 0974376734 

E-mail cá nhân : DoThiNgocYen.c2NamHoa@pgdquangyen.edu.vn 
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GV Nghệ thuật – Đỗ Thu Hoài  

Ngày sinh: 26/05/1979 

Trình độ C.môn: Cao đẳng sư phạm Mĩ Thuật 

Trình độ LLCT: Không 

CCCD: 022179009859 

ĐT di động: 0365582116 

E-mail cá nhân: dothuhoai.c2lienvi@pgdquangyen.edu.vn 
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GV Văn-Địa : Nguyễn Thị Hằng 

Ngày sinh: 12/02/1990 

Trình độ C.môn: Đại học sư phạm Ngữ văn 

Trình độ LLCT: Không  

CCCD: 022190003634 

ĐT di động: 0399020165 

E-mail cá nhân : nguyenthihang.c2lienvi@pgdquangyen.edu.vn 
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GV Văn Sử: Nguyễn Thị Hoa 

Ngày sinh: 25/02/1991 

Trình độ C.môn: Đại học Sư phạm Ngữ Văn 

Trình độ LLCT: Không  

CCCD: 022191006902 

ĐT di động: 0987325738 

E-mail cá nhân : nguyenthihoa.c2lienvi@pgdquangyen.edu.vn 
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GV Văn (HĐ mới): Nguyễn Thị Luyến 

Ngày sinh: 24/08/1988 

Trình độ C.môn: Đại học Sư phạm Ngữ văn 

Trình độ LLCT: Không  

CCCD: 022188003254 

ĐT di động: 0369169909 

E-mail cá nhân : nguyenthiluyen.c2lienvi@pgdquangyen.edu.vn 
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GV Ngữ  văn (HĐ mới): Phạm Thị Thanh Hà 

Ngày sinh: 26/02/1999 

Trình độ C.môn: Đại học Sư phạm Văn 

Trình độ LLCT: Không  

CCCD: 022199004781 

ĐT di động: 0347955223 

E-mail cá nhân : phamthithanhha.c2lienvi@pgdquangyen.edu.vn 
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GV  Tiếng Anh: Đỗ Thị Luỹ 

Ngày sinh: 13/11/1990 

Trình độ C.môn: Đại học Sư phạm Tiếng Anh 

Trình độ LLCT: Không  

CCCD: 022190006002 

ĐT di động: 0987399670 

E-mail cá nhân : dothiluy.c2lienvi@pgdquangyen.edu.vn 
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GV  Tiếng Anh (HĐ mới):: Vũ Thị Thanh Mai 

Ngày sinh: 01/01/1995 

Trình độ C.môn: Đại học Sư phạm Tiếng Anh 

Trình độ LLCT: Không  

CCCD: 022195001880 

ĐT di động: 0399255958 

E-mail cá nhân : vuthithanhmai.c2lienvi@pgdquangyen.edu.vn 
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GV Văn : Đoàn Thị Nhạn 

Ngày sinh: 13/05/1989 

Trình độ C.môn: Đại học Sư phạm Văn - Sử 

Trình độ LLCT: Không 

CCCD: 031189011139 

ĐT di động: 0964185806 

E-mail cá nhân : doanthinhan.c2lienvi@pgdquangyen.edu.vn 
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GV Nghệ thuật: Bùi Huy Quyền 

Ngày sinh: 20/04/1982 

Trình độ C.môn: Cao đẳng Sư phạm Âm nhạc 

Trình độ LLCT: Không 

CCCD: 022082001574 

ĐT di động: 0987002108 

E-mail cá nhân : buihuyquyen.c2lienvi@pgdquangyen.edu.vn 
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GV KHTN : Ngô Thị Huyền Trang  

Ngày sinh: 15/02/1992 

Trình độ C.môn: Đại học Sư phạm Sinh học 

Trình độ LLCT: Không  

CCCD: 022192003510 

ĐT di động: 0359575084 

E-mail cá nhân : ngothihuyentrang.c2lienvi@pgdquangyen.edu.vn 
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GV Văn-GDCD : Lê Thị Thơm  

Ngày sinh: 22/01/1994 

Trình độ C.môn: Đại học Sư phạm Ngữ Văn 

Trình độ LLCT: Không 

CCCD: 022194003214 

ĐT di động: 0357064098 

E-mail cá nhân : lethithom.c2lienvi@pgdquangyen.edu.vn 
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Tổ trưởng tổ VP - NV Kế toán: Nguyễn Thị Thuỳ 

Ngày sinh: 20/11/1982 

Trình độ C.môn: Đại học kế toán 

Trình độ LLCT: Không 

CCCD: 022182003283 

ĐT di động: 0374426897 

E-mail cá nhân : nguyenthithuy.c2lienvi@pgdquangyen.edu.vn 



     32

       

 
 

NV Thiết bị: Lê Thị Bích Ngọc 

Ngày sinh: 16/08/1988 

Trình độ C.môn: Đại học 

Trình độ LLCT: Không 

CCCD: 022188002130 

ĐT di động: 0869336679 

E-mail cá nhân : lethibichngoc.c2lienvi@pgdquangyen.edu.vn 
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NV Thủ quỹ: Hoàng Thị Việt 

Ngày sinh: 19/09/1985 

Trình độ C.môn: Đại học kế toán 

Trình độ LLCT: Không 

CCCD: 030191006836 

ĐT di động: 0363839911 

E-mail cá nhân : hoangthiviet.c2lienvi@pgdquangyen.edu.vn 
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NV Y tế (HĐ mới): Hoàng Thị Ngoan 

Ngày sinh: 21/02/1991 

Trình độ C.môn: Trung cấp Y sỹ đa khoa 

Trình độ LLCT: Không 

CCCD: 022185002594 

ĐT di động: 0974156780 

E-mail cá nhân : hoangthingoan.c2lienvi@pgdquangyen.edu.vn 
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Nơi nhận: 
- Phòng GDĐT(để b/c); 

- Chi bộ(để b/c); 

- BCĐ( để p/h thực hiện); 

- Công TTĐT nhà trường; 

- Công khai văn phòng trường; 

  - Lưu VT, HSKĐCL. 

P.HIỆU TRƯỞNG 

 

               
Lê Thị Thanh Tuyền 

 


